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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : BIO101TH * SỐ TC : 1

TÊN MÔN : THỰC HÀNH SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K14KMT

Thời gian :  - 1:LẦN THI

4:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ700000020010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Một8.18.0000007.5010K14KMT1ChiếnPhan Anh1422514731

Bảy phẩy Chín7.98.0000006.5010K14KMT1CườngTrần Anh1422514742

Tám phẩy Bốn8.48.5000007010K14KMT1ĐạtCao Tấn1422514753

Không0.00.000000000K14KMT1ĐịnhĐỗ Khánh1422514764

Bảy phẩy Chín7.98.0000006.5010K14KMT1HàTrương Thị1422514825

Bảy phẩy Tám7.87.5000007.5010K14KMT1HiếuNguyễn Chí1422514866

Không0.00.000000000K14KMT1HuếNguyễn Thị Kim1422514957

Tám phẩy Một8.18.0000007.5010K14KMT1HưngNgô Trí1422514968

Bảy phẩy Chín7.97.5000008010K14KMT1HuyềnNguyễn Thị Lệ1422514999

Tám phẩy Một8.18.0000007.5010K14KMT1KiênTrần14225150310

Tám phẩy Hai8.28.0000008010K14KMT1LiênNgô Thị14225150411

Tám phẩy Chín8.99.0000008010K14KMT1LyTrần Thị Ngọc14225151412

Tám phẩy Ba8.38.5000006.5010K14KMT1NghĩaTrần Võ14225152613

Tám phẩy Sáu8.68.5000008010K14KMT1NhãDương Thị Trang14225152714

Tám phẩy Chín8.99.0000008010K14KMT1PhúcNguyễn Thị Hòang14225153515

Tám phẩy Sáu8.68.5000008010K14KMT1PhươngLê Thị Thanh14225153816

Tám8.08.0000007010K14KMT1SươngVõ Thị Thanh14225154517

Bảy phẩy Tám7.87.5000007.5010K14KMT1ThànhLê Quang Tuấn14225155418

Bảy phẩy Ba7.37.0000007010K14KMT1ThươngLê Thân14225156119

Tám8.08.0000007010K14KMT1TrâmHuỳnh Thị Bích14225157020

Tám phẩy Bốn8.48.5000007010K14KMT1TriềuĐoàn Mạnh14225157321

Bảy phẩy Bảy7.77.5000007010K14KMT1TrungNguyễn Ngọc14225157622

Bảy phẩy Bảy7.77.5000007010K14KMT1TúTrần Thế14225157823

Tám phẩy Hai8.28.0000008010K14KMT1DuyênNguyễn Bảo Thanh14225465424

Tám phẩy Hai8.28.0000008010K14KMT1MaiNgô Thị Quế14225466025

Bảy7.06.5000007010K14KMT1NhânPhan Thị Cẩm14225466326

Chín9.09.0000008.5010K14KMT1QuyếnPhan Thị Diệu14225466827

Bảy phẩy Bảy7.77.5000007010K14KMT1VõHạ Ngọc14225467428

Tám8.08.0000007010K14KMT1VyNguyễn Vũ Hồng14225467629

Tám phẩy Tám8.89.0000007.5010K14KMT1AnhPhạm Đức14225486830
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Tám phẩy Bảy8.79.0000007010K14KMT1HiệpHuỳnh Nghĩa14225487031

Tám phẩy Sáu8.68.5000008010K14KMT1HằngNguyễn Thị14225491532

Bảy phẩy Sáu7.67.5000006.5010K14KMT1SinhĐồng Thị Ngọc14233221733

Tám8.08.0000007010K14KMT2NghĩaTrần Chung13222474234

Tám phẩy Ba8.38.5000006.5010K14KMT2BéPhạm Thị14225147235

Tám phẩy Hai8.28.0000008010K14KMT2ĐôNguyễn Viết14225147736

Tám phẩy Bốn8.48.5000007010K14KMT2DươngNguyễn Thị Thùy14225148037

Bảy phẩy Ba7.37.0000007010K14KMT2HàTrần Thị Diệu14225148138

Sáu phẩy Ba6.35.0000009010K14KMT2HàVõ Thúy14225148339

Tám phẩy Chín8.99.0000008010K14KMT2HảiNguyễn Tiến14225148540

Tám phẩy Ba8.39.0000005010K14KMT2HuânĐào Thị Ngọc14225149441

Tám8.08.0000007010K14KMT2HuyềnNguyễn Thị Thanh14225150042

Tám phẩy Năm8.58.5000007.5010K14KMT2HuyềnPhạm Ngọc14225150243

Tám phẩy Bốn8.48.5000007010K14KMT2LinhTrần Mạnh14225151044

Tám phẩy Bảy8.79.0000007010K14KMT2MaiNguyễn Thị Sao14225151545

Tám phẩy Bảy8.79.0000007010K14KMT2NhớTrần Công14225152846

Chín phẩy Một9.19.5000007010K14KMT2NhựtBùi Minh14225153047

Tám8.08.0000007010K14KMT2OanhLê Thị Kim14225153248

Tám phẩy Ba8.39.0000005010K14KMT2PhươngNguyễn Hứa14225154049

Sáu phẩy Một6.15.0000008010K14KMT2QuânHoàng Văn14225154350

Tám phẩy Bốn8.48.5000007010K14KMT2RinHuỳnh Công14225154451

Tám phẩy Một8.18.0000007.5010K14KMT2ThúyNguyễn Thị14225156552

Chín phẩy Năm9.59.5000009010K14KMT2ThủyTrần Thị Thu14225156753

Tám phẩy Tám8.89.0000007.5010K14KMT2TrangTrương Thị14225157254

Bảy phẩy Chín7.98.0000006.5010K14KMT2VânBùi Thị Bích14225158355

Tám phẩy Năm8.58.5000007.5010K14KMT2VinhNguyễn Nhất14225158556

Chín phẩy Bốn9.49.5000008.5010K14KMT2DũngTrần Văn14225465257

Tám phẩy Năm8.58.5000007.5010K14KMT2HuyNguyễn Đình14225465758

Chín phẩy Một9.19.0000009010K14KMT2KiềuLưu Thị Vân14225465859

Tám phẩy Sáu8.68.5000008010K14KMT2ThươngTrần Thị Hoài14225467060
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Tám phẩy Bảy8.79.0000007010K14KMT2ViVõ Thanh14225467361

Tám phẩy Chín8.99.0000008010K14KMT2ChiNguyễn Thị Bích14225486962

Chín phẩy Một9.19.0000009010K14KMT2SươngĐoàn Thị Tuyết14225487163

Tám phẩy Tám8.89.0000007.5010K14KMT2LyTrần Thị Thảo14234470064


